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VN - INDEX 1,212.00  -1.25%

HNX - INDEX 231.08  -1.25%

DOW JONES INDUS 39,131.53  0.16%

EURO STOXX 50 PR 4,872.57  0.35%

CSI 300 INDEX 3,489.74  0.09%

SJC (Ng.đ/Lượng) 78.900  0.51%

Quốc tế (USD/Oz) 2,030.8  0.22%

USD/VND (BQ LNH) 24.004  0.03%

DXY 103.97  0.01%

EUR/USD 1.0819  -0.08%

USD/JPY 150.44  0.02%

USD/CNY 7.1964  0.03%

Dầu thô WTI (USD/th) 76.40  -2.33%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 26/02/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Doanh nghiệp 'đắn đo' gì khi vay vốn?

▪ Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu: Khó đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng

15% trong năm 2024

▪ Sức hấp dẫn của thẻ tích hợp 2in1 đến đâu?

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

trong doanh nghiệp Nhà nước

▪ Hàng loạt giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Nợ toàn cầu đạt mức cao kỷ lục: Đây là quốc gia có tỷ lệ nợ hộ gia đình

cao nhất ASEAN

▪ Kinh tế Nhật Bản chuyển sang tình trạng lạm phát

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số sức mạnh đồng Dollar (DXY) kết thúc tuần đi ngang 103,96 nhưng ghi nhận tuần giảm đầu

tiên trong gần 2 tháng. Theo biên bản họp FED tháng 1/2024, các thành viên của Cục Dự trữ Liên

bang Mỹ (FED) muốn thấy thêm bằng chứng lạm phát đang hạ nhiệt. Dữ liệu gần đây cho thấy giá

tiêu dùng và sản xuất tại Mỹ cao hơn dự báo làm tiêu tan những đồn đoán về việc hạ lãi suất sớm.

➢ Giá vàng tăng 0,56% lên 2.035 USD/Ounce nhờ USD suy yếu và nhu cầu về tài sản trú ẩn toàn gia

tăng trước căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng giảm trong

tuần cũng phần nào giúp giá vàng trở nên ít đắt đỏ hơn.

➢ Giá dầu thô WTI Mỹ giảm -2,24% xuống 76,54 USD/Thùng sau khi các nhà hoạch định chính sách

Mỹ cho biết việc hạ lãi suất có thể bị trì hoãn ít nhất 2 tháng nữa, khiến nhà đầu tư bớt lạc quan về

việc FED sớm giảm lãi suất. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận một tuần giảm, những dấu hiệu về mối lo

cung cầu có thể hỗ trợ giá dầu phục hồi trong những ngày tới.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 02/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 02/2024
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Giá vàng - Tháng 02/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 02/2024
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Doanh nghiệp 'đắn đo' gì khi vay

vốn?

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), xu hướng giảm lãi suất (LS) vẫn

đang tiếp tục diễn ra ở cả đầu vào và đầu ra. Tính đến 31/1/2024, mặt bằng LS 

tiền gửi và cho vay bình quân các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng

thương mại (NHTM) lần lượt 0,15%/năm và 0,25%/năm sv cuối năm 2023. 

Định hướng điều hành chính sách trong thời gian tới, Phó Thống đốc Đào Minh

Tú cho biết, mục tiêu của ngành là vẫn sẽ tiếp tục giảm LS để hỗ trợ doanh

nghiệp (DN), người dân. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng, chưa bao giờ cơ chế

LS thấp như hiện nay nên LS không còn là rào cản và vấn đề lớn đối với người

đi vay. Theo đại diện các ngân hàng (NH), họ đang "đỏ mắt tìm khách hàng",

mặt bằng LS hiện nay đã ở mức rất thấp, NH rất muốn đẩy vốn ra nền kinh tế 

(KT). Thực tế, DN đã làm việc với 1 số NH trong nước và nước ngoài để lựa chọn

mức LS vay rẻ nhất. Mức LS cho vay phổ biến tại các NHTM là 7-7,5%/năm; ở

NH nước ngoài LS cho vay rất tốt, chỉ ở 2,8-3,5%/năm. Do đó, DN đang tìm hiểu

thêm về chính sách vay vốn của NH nước ngoài. Tuy vậy, với điều kiện cho vay

chặt chẽ và mức LS vẫn ở mức cao sv khả năng chi trả nên DN đang phải “đắn

đo” trong việc vay vốn của NH. Trong khi đó, 1 số NH vẫn tương đối thận trọng

khi cho DN vay, đặc biệt với DN chưa có phương án kinh doanh khả thi.
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Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu:

Khó đạt được mục tiêu tăng

trưởng tín dụng 15% trong 2024

Theo thống kê từ đầu tháng 2, có tới 19 NH giảm LS huy động gồm: LPBank,

Sacombank, NCB, Viet A Bank, SeABank, Techcombank, ACB, VIB, Eximbank,

BVBank, KienLong Bank, ABBank, Bac A Bank, PGBank, Sacombank, Dong A

Bank, GPBank, MB, CBBank. Những số liệu này là ngay từ đầu năm 2024, khi

mặt bằng LS huy động và LS cho vay đều hạ nhiệt. Đánh giá v/v LS huy động

giảm sâu nhưng LS cho vay giảm không tương xứng. TS.Nguyễn Trí Hiếu cho

rằng, đây có lẽ là rủi ro của nền KT nên họ bắt buộc giữ LS cho vay cao. Trong

hoạt động kinh doanh có bù trừ cho rủi ro, như vậy bù trừ rủi ro được tính cho LS 

cho vay. Những NH nào LS càng cao thì rủi ro càng lớn. Chính vì điểm đó trong

2023 các NH tăng trưởng tín dụng đều chậm, mãi đến cuối năm tăng trưởng tín

dụng được 13,5%. Thực tế, các NH không phải họ không cho vay mà họ đang

tính đến những rủi ro, do đó LS vẫn cao bù trừ cho rủi ro đó. Trong 2023, có sự

tương phản, LS huy động giảm nhưng LS cho vay vẫn cao. Về mục tiêu tăng

trưởng tín dụng 2024 kỳ vọng đạt 15%, với thực trạng nền KT như hiện nay khả

năng thực hiện mục tiêu này là khó. Bởi, nền KT 2024 được dự báo sẽ khó khăn

hơn rất nhiều, nên điều này phụ thuộc vào KT vĩ mô, khả năng đi vay vốn của

DN và chính sách tiền tệ (CSTT) của NHNN cũng như của các NHTM cổ phần.
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Sức hấp dẫn của thẻ tích hợp

2in1 đến đâu?

Sự ra đời của dòng thẻ kép 2 trong 1(2in1), tích hợp cả thẻ thanh toán (Debit

Card) và thẻ tín dụng (Credit Card) trên cùng 1 con chip là minh chứng cho sự nỗ

lực của NH trong cuộc đua đa dạng hóa các sản phẩm thẻ, nhằm mang đến trải

nghiệm thanh toán mới mẻ cho người dùng cũng như thu hút được lớp khách

hàng trẻ là tương lai của NH số. Thẻ 2in1 là thẻ tích hợp các tính năng của dòng

thẻ tín dụng và thẻ thanh toán, khách hàng vừa được sử dụng nguồn tiền từ hạn

mức tín dụng do NH cấp, vừa sử dụng tiền mặt trong tài khoản thanh toán mở tại

NH để giao dịch. Cách sử dụng thẻ này vô cùng đơn giản với dấu hiệu ở 2 đầu

ngang của thẻ, để khách hàng tự do lựa chọn sử dụng thẻ tín dụng và thanh

toán theo nhu cầu. Ngay cả nhân viên bán hàng tại các điểm cung cấp dịch vụ

sẽ thực hiện thanh toán nhanh và tiện hơn cho khách hàng khi không phải thao

tác để chọn tài khoản thẻ tín dụng hay thanh toán như với thẻ 1 đầu chip. Giải

pháp 2 chip mà NH chọn lựa cũng thể hiện tính tiện lợi khi thực tế hiện nay

không phải toàn bộ các máy chấp nhận thẻ (POS) đều hỗ trợ giao dịch trên 1 

chip tích hợp. Hiện nay, 4 NH gồm VIB, VietinBank, Sacombank và OCB đã và

đang triển khai sản phẩm thẻ kép này với điều kiện mở thẻ phải có giấy tờ chứng

minh thu nhập, hợp đồng lao động - hoàn toàn giống với điều kiện mở thẻ tín

dụng thông thường. Biểu phí áp dụng thẻ này bao gồm phí thẻ tín dụng và biểu

phí thẻ thanh toán như thông thường.
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Thủ tướng yêu cầu nâng cao

hiệu quả sản xuất kinh doanh

trong doanh nghiệp Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/2/2024 về

đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ

đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước 

(DNNN). Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu DNNN nâng cao nhận thức và

trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao là quản lý vốn, tài sản của

Nhà nước tại DN, nhất là trách nhiệm của Chủ tịch, Tổng giám đốc/Giám đốc,

người đại diện vốn Nhà nước tại DN. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nâng

cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phấn

đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo ra khí thế,

tư duy, cách làm mới, quyết tâm, quyết liệt trong hành động. Cùng với đó, khẩn

trương triển khai có kết quả và hiệu quả Đề án Cơ cấu lại DN 2021-2025; Chiến

lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm và

5 năm của DN đã được phê duyệt, các nhiệm vụ, chỉ đạo liên quan của Chính

phủ, Thủ tướng... Thủ tướng yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước và

DNNN tiếp tục phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt của DNNN trong nền KT, bảo

đảm DNNN là lực lượng tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo,

chuyển đổi số và phục hồi nền KT. Trong đó, DNNN đang thực hiện đầu tư, thi

công kết cấu hạ tầng, công trình giao thông trọng điểm đẩy nhanh tiến độ, bảo

đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn trong triển khai thi công các công trình hạ

tầng giao thông quan trọng quốc gia,..
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Hàng loạt giải pháp thúc đẩy

giải ngân vốn đầu tư công

Để đảm bảo tiến độ giải ngân, Vụ Đầu tư đã báo cáo Bộ Tài chính (BTC) có văn

bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ phân bổ kế hoạch vốn.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các giải pháp. Cụ thể, cơ quan tài

chính khi nhận được kế hoạch vốn phải nhập trên Hệ thống thông tin quản lý

ngân sách và kho bạc để làm cơ sở triển khai dự án. Kho bạc Nhà nước khi nhận

được hồ sơ phải giải ngân ngay, không để tồn đọng hồ sơ mà không có lý do. Vụ

Đầu tư khuyến cáo các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc phân bổ vốn phải

đặc biệt theo thứ tự ưu tiên. Đối với việc thu hồi vốn phải đảm bảo đúng theo các

quy định. Các dự án còn nợ phải bố trí đủ vốn. Việc bố trí vốn và đăng ký vốn cho

dự án phải khoa học và sát với thực tế triển khai như dự án khởi công mới nên bố

trí lượng vốn mức độ vì các dự án này cần thời gian để thực hiện giải phóng mặt

bằng, đấu thầu dự án. Ngay sau khi Thủ tướng giao vốn, BTC đã có công văn v/v 

đôn đốc phân bổ, nhập dự toán và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn

ngân sách Nhà nước (NSNN) 2024 của các bộ, ngành, địa phương, làm cơ sở để

BTC phê duyệt dự toán cho các dự án đúng quy định. Ước thanh toán vốn đầu tư

công nguồn NSNN 2024 đến hết tháng 1 là 16.934,3 tỷ đồng, đạt 2,46% kế hoạch

và đạt 2,58% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn cùng kỳ 2023. Tổng kế hoạch

đầu tư vốn NSNN 2024 được Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương phân bổ

chi tiết cho các dự án quan trọng quốc gia là 127.593 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân

sách trung ương 96.396 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương 31.197 tỷ đồng. 

Ước đến hết 31/1/2024, các dự án này giải ngân được 1.000 tỷ đồng.



50.3

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

PMI năm 2023 - 2024 

2023

2024

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

BIỂU ĐỒ MỘT SỐ CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ

0.52%
0.45%

-0.23%

-0.34%

0.00%

0.27%
0.45%

0.88%

1.08%

0.80%

0.25%

0.12%

0.31%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

CPI năm  2023-2024

2023

2024

5.05%

7.83%

13.71%

5.92%

3.32%

4.14%
4.24%

5.05%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

Quý I Quý II Quý III Cả năm

GDP năm 2022 - 2023

2022 2023

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

2.01

0.24

0.11

1.48

Vốn FDI năm 2024

Vốn cấp mới Vốn tăng thêm

Góp vốn mua CP Vốn thực hiện

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

 16,000

Xuất - Nhập khẩu năm 2024

XK NK

Cán cân TM %Cán cân TM/XK



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Nợ toàn cầu đạt mức cao kỷ lục:

Đây là quốc gia có tỷ lệ nợ hộ

gia đình cao nhất ASEAN

Trong báo cáo “Giám sát nợ toàn cầu” công bố ngày 21/2, Viện Tài chính Quốc

tế (IIF) cho biết, nợ toàn cầu 2023 đã 15.000 tỷ USD, nâng tổng số nợ lên mức

cao kỷ lục là 313.000 tỷ USD. Tỷ lệ Nợ/GDP ở các thị trường mới nổi đã đạt mức

cao mới vào 2023, với mức tăng cao nhất ở Ấn Độ, Argentina, Trung Quốc, Nga,

Malaysia và A-rập Xê-út. Theo báo cáo, nhu cầu vay vốn đang tăng lên trong

2024, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi, khi khối lượng phát hành trái phiếu

chính phủ quốc tế tăng lên. “Tình trạng phân mảnh KT ngày càng sâu sắc, xung

đột địa chính trị và chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng có thể dẫn đến những

thay đổi thường xuyên và đột ngột hơn trong tâm lý rủi ro toàn cầu. Bất kỳ sự leo

thang nào của những rủi ro này đều có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dễ bị

tổn thương về nợ. Tỷ lệ Nợ hộ gia đình/GDP của Thái Lan tính đến Q.IV/2023 là

91,6%, mức cao nhất trong ASEAN. Tổng nợ của DN phi tài chính của Thái Lan

là 86,2%, trong khi nợ chính phủ lên tới 54,2% và khu vực tài chính là 32,8%. Với

việc FED sắp cắt giảm LS, LS chính sách khó đoán của Mỹ và USD dao động

liên tục có thể gia tăng biến động của thị trường và khiến điều kiện vay vốn chặt

chẽ hơn đối với các quốc gia phụ thuộc tương đối cao vào vay bên ngoài.
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Kinh tế Nhật Bản chuyển sang

tình trạng lạm phát

Thống đốc NHTW Nhật Bản (BoJ) nhận định, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng

trong thời gian tới, KT Nhật Bản không còn trong tình trạng giảm phát mà là tình

trạng lạm phát. Sự quan tâm hiện nay của thị trường là khi nào BoJ sẽ chấm dứt

chính sách LS âm. Thống đốc BoJ dự báo, DN trong nước sẽ chủ động tăng

lương cho nhân viên trong cuộc đàm phán tăng lương vào mùa xuân này khi thị

trường đang thiếu lao động. Do đó, chu kỳ tăng lương và lạm phát bền vững có

thể được tạo ra và sẽ trở thành động lực tăng trưởng cho nền KT. BoJ đang đặt ra

mục tiêu nếu đạt được lạm phát ổn định 2% sẽ chấm dứt chính sách nới lỏng tiền

tệ quy mô lớn đang thực hiện. Trong cuộc họp chính sách gần nhất của BoJ, ban

điều hành đã đưa ra những tuyên bố được xem là động thái mở đường cho việc

bình thường hóa CSTT, có thể các tuyên bố rõ ràng hơn v/v chấm dứt LS âm sẽ

được công bố trong cuộc họp vào tháng 3/2024. Ưu tiên của BoJ tránh sự gián

đoạn trong CSTT và duy trì môi trường tài chính phù hợp. Thống đốc BoJ cho

biết, sẽ thực hiện bình thường hóa thận trọng trên cơ sở theo dõi và đánh giá tổng

hợp tác động từ xu hướng lạm phát, tiền lương và CSTT của các nền KT lớn khác.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5%

ADB 6,0%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - Ngân hàng https://cafef.vn/chuyen-gia-nguyen-tri-hieu-kho-dat-duoc-muc-tieu-tang-truong-tin-dung-15-trong-nam-2024-
188240224232018619.chn
https://vietstock.vn/2024/02/suc-hap-dan-cua-the-tich-hop-2in1-den-dau-757-1157075.htm
https://vietnambiz.vn/doanh-nghiep-dan-do-gi-khi-vay-von-2024223102511688.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://vneconomy.vn/thu-tuong-yeu-cau-nang-cao-hieu-qua-san-xuat-kinh-doanh-trong-doanh-nghiep-nha-nuoc.htm
https://vietnambiz.vn/hang-loat-giai-phap-thuc-day-giai-ngan-von-dau-tu-cong-2024225194430207.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://cafef.vn/no-toan-cau-dat-muc-cao-ky-luc-day-la-quoc-gia-co-ty-le-no-ho-gia-dinh-cao-nhat-dong-nam-a-
188240225185117306.chn
https://cafef.vn/kinh-te-nhat-ban-chuyen-sang-tinh-trang-lam-phat-188240225105037319.chn
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